
 

 

 

1. Đọc và trả lời câu hỏi sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Đảo 
Đảo như con tàu 
Neo trên mặt nước 
Sóng lớn gió to 
Không làm đắm được. 
 
 

a. Ở khổ thơ 1, đảo được so sánh với sự vật nào ? 

 

4. Viết 2 câu phù hợp với bức tranh sau: 
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2. Điền d hay gi: 

3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in đậm: 
Cũng rừng cây bãi cát 
Cũng giếng nước cửa nhà. 
Đảo như làng của bé 
Từ đất liền trôi ra. 

Vũ Duy Thông 
 

c. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào trên đảo gần gũi 
với bé ? 

             
            
             

           
            
            
            
            
            
            
            
            
             

            
            
             

           
            
            
            
            
            
            
            
            
             

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

b. Ở khổ thơ 2, đảo được so sánh với : 

 A. miền Nam  B. miền bắc C. làng của bé 

- Các chú bộ đội ngày đêm canh 
...ữ biển, đảo Tổ quốc.  

- Những con thuyền ...ập ...ềnh 
trên sóng  

 con tho   tuôi tác  go cưa 

mi thuật  kê chuyện  chạy nhay 

4. Điền vần ươc hay ươt: 

 ẩm ............   th............ kẻ 

cái l............   thầy th............ 
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1. Tính: 
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 90 - 70 = ... 

10 + 60 = ... 

45 - 13 = ... 

3 + 60 = ... 

46 - 4 = ... 

 

 

3 + 64 - 67 = ... 
 
37 + 12 - 31 = ... 
 
50 + 10 + 6 = ... 

5. Điền số vào chỗ chấm: 
 

2. Điền dấu >,<,= 

 90 ... 20 

98 ... 91 

24 ... 42 

  9 ... 23 

 

 

 

90 - 30 ... 20 + 43 

98 - 25 ... 5 + 70 

20 + 6 ... 36 - 10 

 

 

 

3. Viết sơ đồ tách gộp và 4 phép tính tương ứng: 
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- 

= 
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4. Hoàn thành sơ đồ tách gộp: 

 45 

12 
50 

20 

5 

36 

-Có ... hình vuông 

-Có ... hình tròn 

-Có ... tam giác 

-Có ... hình chữ nhật 

 

 

 

 

 

6. Điền tóm tắt, sơ đồ, phép tính để giải bài toán sau: 
 Bài toán: Cường có 4 xe ô tô, 

Hùng có 5 xe ô tô. Hỏi hai bạn 
có tất cả bao nhiêu xe ô tô? 

 

 

 

 

Tóm tắt 

Cường: ... xe ô tô 

Hùng: ... xe ô tô 

Có tất cả: ... xe ô tô? 

 

 

 

 

Giải 

Phép tính: ........................................................ 

Trả lời: Hai bạn có tất cả ... xe ô tô. 

 


